
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 16 tháng (month) 02 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TTC

Số (No.): 8

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH TIN HỌC T&C NHA TRANG

Mã số thuế (Tax code): 4201834531

Địa chỉ (Address): 48/17 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0792211060 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Họ tên người mua hàng (Customer's name): Trường Mầm non Ninh Ích

Tên đơn vị (Company's name): Trường Mầm non Ninh Ích

Mã số thuế (Tax code): 4201465098

Địa chỉ (Address): Thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Camera quan sát CS-C3TN (3MP, 2.8mm) Cái 16 1.800.000 28.800.000

2 Đầu ghi hình IDS-7216HQHI-M1/E Cái 1 3.600.000 3.600.000

3 HDD 1000Gb Seagate Skyhawk 3.5inch Cái 1 1.450.000 1.450.000

4 Dây cáp mạng Ensoho EN-F5CA24FTP cat5e (350m/Hộp) Hộp 3 1.250.000 3.750.000

5 Ống điện 20 Nano Cây 100 25.000 2.500.000

6 Khớp nối trơn Nano Cái 82 1.000 82.000

7 Màn hình LCD DELL E2216HV 21.5' ' Cái 1 3.000.000 3.000.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 43.182.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.318.200

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 47.500.200

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn hai trăm đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH TIN HỌC T&C NHA TRANG
Ký ngày 16/02/2023

Mã của cơ quan thuế: 00B2C9B307214E42EDBB311F8E6EA11BF5
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 8U37M1CST15LNDZ


